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[bookmark: _Toc105256738]CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ
[bookmark: _Toc98941575]
[bookmark: _Toc105256739]1. Tên chủ cơ sở: Công ty Cổ phần May Hữu Nghị
- Địa chỉ văn phòng: Số 636-638 đường Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, Tp.HCM. 
[bookmark: _Hlk100682505][bookmark: _Hlk100682516]- Người đại diện theo pháp luật của cơ sở: Ông Hà Văn Duyệt; Chức vụ: Tổng Giám đốc.
[bookmark: _Hlk100682529]- Điện thoại: 0277. 3866943 - 0277. 3866544	Website: hugamex.vn
[bookmark: _Hlk100682490]- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0302641539-001 cấp ngày 07 tháng 4 năm 2003, cấp đổi lần thứ 3 ngày 12 tháng 3 năm 2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp.
[bookmark: _Toc98941576][bookmark: _Toc105256740]2. Tên cơ sở: Xí nghiệp May 6 - Sa Đéc
[bookmark: _Hlk100682453]- Đia điểm cơ sở: Xí nghiệp may 6 – Sa Đéc tọa lạc tại số 17, Quốc lộ 80, ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
- Dự án Xí nghiệp may 6 – Sa Đéc thuộc Công ty Cổ phần may Hữu Nghị đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2019.
- Dự án Xí nghiệp may 6 – Sa Đéc hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp may mặc với công suất đạt khoảng 5.600.000 sản phẩm/năm, có vốn đầu tư là 130 tỷ đồng. Theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công thì Xí nghiệp may 6 – Sa Đéc thuộc dự án nhóm B.
[bookmark: _Toc98941577][bookmark: _Toc105256741]3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở:
[bookmark: _Toc98941578][bookmark: _Toc105256742]3.1. Công suất hoạt động của cơ sở
Dự án Xí nghiệp may 6 – Sa Đéc thuộc Công ty Cổ phần may Hữu Nghị được thực hiện tại thửa đất số 26 tờ bản đồ số 5 tọa lạc tại ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp hiện nay thuộc thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Dự án có tổng diện tích là 28.368,1 m2 với các vị trí tiếp giáp cụ thể như sau:
- Phía Đông giáp với Công ty thuốc lá Đồng Tháp;
- Phía Nam giáp với đất ruộng;
- Phía Bắc giáp đường Quốc lộ 80;
- Phía Tây giáp với cửa hàng vất liệu xây dựng Phước Hòa.
Hiện nhà máy may của Xí nghiệp may 6 thuộc Công ty Cổ phần may Hữu Nghị đã được đầu tư nhà xưởng với tổng quy mô công suất sản xuất là 5.600.000 sản phẩm/năm. Vị trí dự án trên nền dữ liệu Google map được minh họa trong hình sau:
	[image: ]


[bookmark: _Toc105256719][bookmark: _Toc105257680]Hình 1. 1. Minh họa vị trí dự án trên nền dữ liệu Google map
[bookmark: _Toc98941579][bookmark: _Toc105256743]3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở
Xí nghiệp may 6 – Sa Đéc hoạt động trong lĩnh vực may mặc với các sản phẩm thực hiện gia công theo yêu cầu đơn đặt hàng của đối tác. Quy trình sản xuất áp dụng tại các nhà xưởng hiện hữu của Xí nghiệp may 6 như sau: (xem tiếp trang sau)
Nhận hợp đồng
Nhập nguyên vật liệu
Giác sơ đồ
Xí nghiệp nhận nguyên liệu
Cắt
Rải chuyền sản xuất
Thành phẩm
Kiểm phẩm
Ủi
Kiểm ủi
Đóng gói
Nhập kho
Xuất khẩu
Vải nguyên liệu
Vải đã cắt, chỉ, …
Hơi
Bao bì, tem nhãn, thùng carton,…
· Vải vụn
· Bụi vải
· Vải vụn, chỉ vụn
· Bụi vải
· Tiếng ồn, rung
Bụi vải
Nhiệt dư
Bao bì, tem nhãn, thùng carton hư hỏng,…

[bookmark: _Toc105256720][bookmark: _Toc105257681]Hình 1. 2. Sơ đồ quy trình sản xuất tại nhà máy hiện hữu


	Thuyết minh quy trình
Sau khi tiến hành kí hợp đồng đặt hàng với các đối tác, công ty sẽ tiến hành nhập nguyên vật liệu phù hợp với từng đơn hàng. Sau đó, công ty sẽ tiến hành giác sơ đồ theo yêu cầu thiết kế của đơn hàng sao cho diện tích sử dụng vải là ít nhất nhưng vẫn đảm bảo yêu câu kỹ thuật của sản phẩm. 
Sau khi có bản giác mẫu, Xí nghiệp sẽ nhận nguyên vật liệu và giác mẫu, tiến hành sản xuất theo đơn đặt hàng.
- Cắt
Tất cả các loại nguyên liệu được nhập kho và phân phối vào bộ phận cắt ở các nhà xưởng. Tại đây, vải sẽ được đo và cắt theo kích thước của các giác mẫu trên cơ sở đơn đặt hàng.
Chất thải phát sinh: trong công đoạn này sẽ phát sinh một khối lượng vải vụn. Ngoài ra, hoạt động cắt cũng gây phát sinh một lượng bụi vải.
- Rải chuyền sản xuất
Sau khu cắt thành các hình dạng và kích thước theo đơn đặt hàng, vải sẽ được đưa đến công đoạn may. Tại đây, các mảnh vải đã được cắt sẽ được may thành áo, quần tùy theo đơn đặt hàng.
Sau đó, các bán thành phẩm này sẽ được đưa đến công đoạn đóng khuy, đính phụ kiên, nút áo,… Sau công đoạn này, sản phẩm đã được hoàn thành.
Chất thải phát sinh: Một khối lượng vải vụn, chỉ vụn phát sinh từ hoạt động cắt chỉ, vải thừa trong các công đoạn may; thùa; vắt sổ; … Bên cạnh đó, hoạt động vận chuyển vải đến các chuyền sản xuất, hoạt động giũ vải của công nhân cũng phát sinh ra một lượng bụi vải. Ngoài ra, hoạt động của các máy móc trong công đoạn này cũng gây tiếng ồn, rung. 
-Kiểm phẩm
Tiếp đó, sản phẩm được đưa đến công đoạn kiểm tra. Tại đây, các sản phẩm sẽ được kiêm tra một cách kỹ lưỡng, những sản phẩm lỗi sẽ được loại và đưa đi sửa lỗi.
Chất thải phát sinh: Tại đây, hoạt động kiểm tra thành phẩm sẽ phát sinh ra một lượng bụi vải.
- Ủi – Kiểm ủi
Sau đó sản phẩm sẽ được chuyển qua bộ phận ủi phẳng quần áo, nhà xưởng sử dụng hơi từ lò hơi điện để ủi phẳng quần áo.
Quần áo sau khi ủi phẳng sẽ được đưa đi kiểm tra lại một lần nữa, những sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được chuyển đến khâu đóng gói, những sản phẩm chưa đạt sẽ được đưa đi sửa lỗi, khắc phục và được đưa đi kiểm tra lại. Nếu sản phẩm đã đảm bảo chất lượng sẽ được đóng gói nhập kho, trong trường hợp sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng mà đối tác đưa ra sẽ được đối tác mua lại với hạng mức chất lượng thấp hơn so với sản phẩm đạt yêu cầu.
Chất thải phát sinh: Tại khu vực ủi thành phẩm sẽ phát sinh một lượng nhiệt dư từ hoạt động ủi.
- Đóng gói - Nhập kho
Sau khi trải qua các công đoạn sản xuất và kiểm tra đạt chất lượng, sản phẩm được chuyển qua khâu đóng gói, tại đây các sản phẩm sẽ được gấp xếp cẩn thận và cho vào bao, dán tem nhãn và được đóng gói vào các thùng carton. Các thùng carton chứa sản phẩm sau khi được đóng, dán keo cẩn thận sẽ được đưa vào lưu kho chờ ngày xuất khẩu.
Chất thải phát sinh: Tại đây phát sinh một lượng rác thải như bao bì, tem nhãn, thùng carton thải.
	[image: IMG20181228141117]
	[image: IMG20181228141508]

	Lò hơi
	Công đoạn ủi tại nhà xưởng

	[image: IMG20181228141227]
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	Công đoạn kiểm phẩm
	Công đoạn may tại nhà xưởng


[bookmark: _Toc105257682][bookmark: _Toc98941580]Hình 1. 3. Các công đoạn sản xuất
[bookmark: _Toc105256744]3.3. Sản phẩm của cơ sở
	Sản phẩm của Xí nghiệp may 6 – Sa Đéc là các sản phẩm may mặc thành phẩm theo đơn đặc hàng của đối tác. Khối lượng sản phẩm của dự án đạt 5.600.000 sản phẩm/năm. Sản phẩm chính của cơ sở là các sản phẩm thuộc ngành hàng may mặc như quần, áo các loại với mẫu mã và chủng loại thay đổi theo nhu cầu thị trường và tùy theo đơn đặt hàng của đối tác.
[bookmark: _Toc105256745]4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện nước của cơ sở
	- Nhu cầu nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất của Xí nghiệp may 6 – Sa Đéc tương ứng với công suất 5.600.000 sản phẩm/năm được mô tả qua bảng sau:
[bookmark: _Toc100683614][bookmark: _Toc105257281]Bảng 1. 1. Danh mục nguyên liệu và hóa chất phục vụ hoạt động sản xuất
	TT
	TÊN VẬT TƯ
	SỐ LƯỢNG Đvt/năm
	KHỐI LƯỢNG SỬ DỤNG (tấn/năm)
	GHI CHÚ

	a. Phục vụ sản xuất

	01
	Vải chính + vải lót
	6,42 triệu m/năm
	2.140
	

	02
	Phụ liệu may
	16.800kg/năm
	16,8
	

	03
	Phụ liệu đóng gói
	76.364 kg/năm
	76,2
	

	04
	Bao nylon
	33.600kg/năm
	33,6
	

	05
	Thùng carton
	102.328cái/năm
	102,2
	

	06
	Băng keo
	3.054cuộn/năm
	0,5
	

	TỔNG CỘNG
	2.369,3 tấn/năm
	

	b. Hóa chất

	01
	NaOH
	2,05 kg/ngày
	Sử dụng để xử lý nước thải

	02
	PAC
	3,07 kg/ngày
	Sử dụng để xử lý nước thải

	03
	Polymer
	3,25 kg/ngày
	Sử dụng để xử lý nước thải

	04
	NaOCl
	0,52 kg/ngày
	Sử dụng để xử lý nước thải

	TỔNG CỘNG
	8,89 kg/ngày
	


	- Nhu cầu nhiên liệu: Hoạt động sản xuất của dự án chủ yếu vận hành bằng điện (bao gồm chiếu sáng và vận hành máy móc thiết bị) và dầu để phục vụ bôi trơn các máy móc thiết bị. Điện sử dụng được lấy từ hệ thống điện quốc gia đi qua khu vực trên tuyến Quốc lộ 80 tiếp giáp với Xí nghiệp. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu của Xí nghiệp may 6 – Sa Đéc được thể hiện qua bảng sau:
[bookmark: _Toc100683615][bookmark: _Toc105257282]Bảng 1. 2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu
	STT
	Nhiên liệu
	Lượng sử dụng
	Sử dụng cho mục đích

	1
	Điện tiêu thụ
	213.561 kwh/tháng
	Sản xuất, lò hơi và sinh hoạt

	2
	Dầu máy
	38 lít/tháng
	Bôi trơn máy móc


[bookmark: _Toc105256746]5. Các thông tin liên quan khác đến cơ sở
* Nhu cầu sử dụng nước	
Nhu cầu sử dụng nước phục vụ hoạt động sản xuất của Xí nhiệp may 6 – Sa Đéc chủ yếu là nước cấp cho sinh hoạt của công nhân, nước cấp cho nhà ăn công nhân, nước sử dụng cho vận hành lò hơi và các công trình phụ trợ trong Xí nghiệp. Tổng số lượng công nhân dự kiến làm việc tại Xí nghiệp may 6 – Sa Đéc là 1.880 lao động.
	Vậy nhu cầu sử dụng nước của Xí nghiệp được tính toán như sau:
[bookmark: _Toc5717137][bookmark: _Toc100683616][bookmark: _Toc105257283]Bảng 1. 3: Nhu cầu dùng nước trong giai đoạn mở rộng
	
Nội dung cấp nước
	Chỉ tiêu cấp nước
	Số lượng
	Lưu lượng

	Cấp nước cho sinh hoạt
	45 L/người/ngày
(Theo TCXDVN 33:2006)
	Số nhân viên: 1.880người
	(1.880 người x 45 lít/người/ngày) = 84.600 lít/ngày = 84,6 m3/ngày

	Cấp nước nhà ăn
	18 – 25 lít/người/ngày
TCVN 4513 : 1988 Cấp nước bên trong – tiêu chuẩn thiết kế
	Số nhân viên: 1.880 người
	QNA = (1.880 người x 18 lít/người/ngày) = 33,84 m3/ngày

	Nước cấp cho lò hơi ủi thành phẩm
	-
	10 lò hơi (36KW)
	6,25 m3/ngày

	Nước cấp cho tưới cây
	3-5 lit/m2/ngày. Chọn q = 3 lit/m2 (Theo TCXDVN 33:2006)
	S=  5.871,1m2
	5.871,1m2 x 3 lít/m2/ngày = 17,61 m3/ngày

	Nước cấp cho rửa đường
	0,4 – 0,5 lít/m2/ngày (Theo TCXDVN 33:2006)
	S= 7.327m2
	7.327 m2 x 0,5 lít/m2/ngày = 3,66 m3/ngày

	Tổng
	145,96m3/ngày


Ngoài ra, nước còn phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy:
Nước cấp phòng cháy chữa cháy
	Theo TCVN 2622 – 1995, lưu lượng nước cấp chữa cháy q = 10 lít/giây cho một đám cháy trong 3 giờ với số lượng đám cháy xảy ra đồng thời là 1 đám cháy là:
Qtc = 10 lít/s x 03 đám cháy x 30 phút/đám cháy x 60 giây = 54 m3
* Nhu cầu xả nước thải:
Lượng nước thải phát sinh dựa trên lượng nước cấp cho Xí nghiệp trừ phần nước cấp cho cây xanh, rửa đường, lò hơi. Vậy lượng nước thải phát sinh tại nhà xưởng là 118,44 m3/ngày. Nước thải của  xí nghiệp chủ yếu là nước sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại Xí nghiệp, đối với lượng nước thải sinh hoạt này sẽ được đưa vào trạm xử lý nước thải tập trung trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước dọc theo tuyến đường Quốc lộ 80. 
[bookmark: _Toc98941581]

[bookmark: _Toc105256747]CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

Căn cứ theo Quyết định số 1519/QĐ-UBND-HC ngày 23 tháng 12 năm 2016 của UBND Tỉnh Đồng Tháp Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư mở rộng sản xuất tại Xí nghiệp May 6 – Sa Đéc của Công ty Cổ phần May Hữu Nghị và Quyết định số 1289/QĐ-UBND-HC ngày 22 tháng 10 năm 2018 của UBND Tỉnh Đồng Tháp Quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư mở rộng sản xuất tại Xí nghiệp May 6 – Sa Đéc của Công ty Cổ phần May Hữu Nghị dự án đã được sự chấp thuận về chủ trương đầu tư mở rộng dự án. Vì vậy, dự án mở rộng nhà xưởng sản xuất Xí nghiệp may 6 của Công ty cổ phần may Hữu Nghị hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp của địa phương
Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch, khả năng chịu tải của môi trường đã được đánh giá trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường và không có thay đổi nên không thực hiện đánh giá lại nội dung này.


[bookmark: _Toc98941584]

[bookmark: _Toc105256748]CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc98941585]
[bookmark: _Toc105256749]1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 
[bookmark: _Toc98941586][bookmark: _Toc105256750]1.1. Thu gom, thoát nước mưa
Hệ thống thoát nước mưa được tách riêng mạng lưới thoát nước bẩn. Hệ thống thoát nước mưa bao gồm các mương, rãnh thoát nước kín xây dựng xung quanh các khu nhà xưởng, văn phòng, tập trung nước mưa từ trên mái đổ xuống và dẫn đến hệ thống cống thoát nước mưa đặt dọc theo các con đường nội bộ. Đường thoát nước mưa sẽ có bộ phận chắn rác trước khi chảy ra nguồn tiếp nhận.
Trong quá trình dự án hoạt động sẽ lưu ý thực hiện các công tác sau:
Nước mưa chảy tràn và nước mưa từ các mái nhà được thu gom theo hệ thống thoát nước riêng đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa dọc theo tuyến đường Quốc Lộ 80, ống thoát nước bê tông cốt thép ly tâm D400 – D500.
Thường xuyên nạo vét thông dòng chảy để nước mưa có thể tiêu thoát một cách triệt để, không gây ứ đọng, ngập lụt.
Không cho nước mưa chảy tràn qua khu vực chứa chất thải như khu vực tập trung rác thải, ngoài ra khu vực tập trung rác thải có mái che, nền đổ bê tông. Minh họa hệ thống thoát nước mưa tại dự án như sau:
Nước mưa mái và bề mặt
Hệ thống thu gom, song chắn rác
Điểm thoát nước ra cống thoát dọc QL80




[bookmark: _Toc100683546][bookmark: _Toc105257683]Hình 3. 1. Mạng lưới thu gom và thoát nước mưa
[bookmark: _Toc98941587][bookmark: _Toc105256751]1.2. Thu gom, thoát nước thải
- Công trình thu gom nước thải:
+ Nước thải sinh hoạt: Hiện tại, Xí nghiệp đã có 7 bể tự hoại được bố trí tại nhà vệ sinh trong các nhà xưởng và xung quanh xí nghiệp, thể tích mỗi bể 15m3/bể. Tuy nhiên, khi tiến hành xây dựng mới nhà xưởng 04 và 03, bể tự hoại tại 2 nhà xưởng này sẽ được làm mới với mỗi nhà xưởng gồm 1 bể thể tích 6m3 và 1 bể 26 m3. Vậy sau khi hoàn thành quá trình xây dựng nhà xưởng, số lượng bể tự hoại tại Xí nghiệp bao gồm 5 bể thể tích 15m3/ bể, 2 bể thể tích 6m3/ bể, 2 bể thể tích 26m3/ bể. Tổng thể tích bể tự hoại tại Xí nghiệp là (5 x 15) + (2 x 6) + (2 x 26) = 139m3. Vì vậy thể tích bể tự hoại hiện hữu và xây dựng mới có thể để đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải sinh hoạt cho toàn Xí nghiệp. Nước thải này cũng được dẫn về hệ thống xử lý nước thải của dự án với công suất xử lý là 120 m3/ngày.
+ Nước thải phát sinh từ nhà ăn công nhân:  Nước thải phát sinh tại nhà ăn công nhân sẽ được thu gom và đưa về trạm xử lý nước thải của dự án có công suất 120 m3/ngày. Nước thải được thu gom bằng mương thoát nước thải có kích thước B x H = 500mm x 1000mm được bố trí ở khu vực sản xuất bên trong nhà xưởng, độ dốc i = 0,5%, chiều dài khoảng 100m. Nước thải qua mương thoát nước được dẫn ra hố ga thải kích thước L x B x H = 500mm x 500mm x 1.000mm có bố trí lưới lọc rác và nhân viên vệ sinh định kỳ và sau đó được bơm dẫn vào hệ thống xử lý nước thải. 
- Công trình thoát nước thải: Toàn bộ nước thải sau khi được thu gom và dẫn về trạm xử lý nước thải của dự án để xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A, sau đó theo đường ống nhựa uPVCDN150 độ dốc i = 1%, chiều dài 5 m thoát ra hố ga thoát nước chung trên tuyến Quốc lộ 80.
- Điểm xả nước thải: Vị trí xả nước thải là điểm đấu nối vào hệ thống thoát nước chung trên Quốc lộ 80 có tọa độ là X = 1137906; Y = 581979 (Hệ VN2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30). Điểm xả nước thải hoàn toàn phù hợp với hiện trạng khu vực dự án và quy hoạch của Thành phố Sa Đéc.
- Sơ đồ mạng lưới thu gom, thoát nước thải của Xí nghiệp được mô tả như sau:
Nước thải sinh hoạt
Nước thải nhà ăn
Bể tự hoại 3 ngăn
Trạm xử lý nước thải công suất 120m3/ngày.đêm
Cống thoát nước chung trên QL 80 - Đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A











[bookmark: _Toc100683547][bookmark: _Toc105257684]Hình 3. 2. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải của Xí nghiệp may 6 – Sa Đéc
[bookmark: _Toc98941588][bookmark: _Toc105256752]1.3. Xử lý nước thải
Xí nghiệp đã được đầu tư trạm xử lý nước thải công suất 120 m3/ngày để xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải phát sinh tại nhà ăn công nhân. 
Nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi dẫn về khu xử lý nước thải tập trung để xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận.
* Nguyên tắc hoạt động của bể tự hoại
Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 2 chức năng: lắng và phân huỷ cặn lắng. Dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân huỷ, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Khi phân huỷ xong, nước thải sẽ chảy qua ngăn lắng để lắng bỏ lớp cặn và lọc sơ bộ trước khi thải ra ngoài. Cặn lắng sẽ được giữ lại trong bể từ 3 - 6 tháng và định kỳ được hút thải bỏ. Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt là 84,6 m3/ngày.
[image: Be tu hoai-Model3 copy]
[bookmark: _Toc100683548][bookmark: _Toc105257685]Hình 3. 3. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn
- Tính toán dung tích bể tự hoại:
Thể tích phần nước
WN = (a x N x T)/1000 = (1.880 x 20 x 1)/1000 = 37,6m3
Trong đó:	
a: tiêu chuẩn nước thải tính trên đầu người, a = 20 l/người.ngày;
N: số lượng công nhân làm việc, N = 1.880 người;
T: Thời gian lưu nước tại bể tự hoại, T = 1 ngày
Thể tích phần bùn
			Wb = a x N x t x (100 - P1) x 0,7 x 1,2/(100 - P2) x 1.000
Trong đó:	
A: tiêu chuẩn cặn lắng cho 1 người, a = 0,4 - 0,5 l/người. ngđ;
N: số lượng nhân viên, N = 1.880 người;
t: thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 - 365 ngđ;
0,7: hệ số tính đến 30% cặn đã được phân giải;
1,2: hệ số tính đến 20% cặn được giữ lại trong bể tự hoại (lượng vi khuẩn cần thiết xử lý cặn tươi);
P1: độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95%;
P2: độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90%.
Wb = 0,4 x 1.880 x 180 x (100 - 95) x 0,7 x 1,2/(100 - 90) x 1.000 = 71,064m3
Thể tích tổng cộng của các bể tự hoại sẽ là:
W = WN + Wb = 37,6 + 71,064 = 108,7m3
Tổng thể tích xây dựng của bể tự hoại phải đảm bảo ≥ 109m3. 
Hiện tại, Xí nghiệp đã có 7 bể tự hoại được bố trí tại nhà vệ sinh trong các nhà xưởng và xung quanh xí nghiệp. Tổng thể tích bể tự hoại tại Xí nghiệp là (5 x 15) + (2 x 6) + (2 x 26) = 139m3. So với các giá trị tính toán nên trên thì phần thể tích bể tự hoại đã được đầu tư đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải sinh hoạt cho toàn Xí nghiệp.
Nước thải phát sinh từ nhà ăn sẽ được thu gom về hệ thống xử lý nước thải của dự án để xử lý cùng với nước thải sinh hoạt đã xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt và nhà ăn công suất 120m3/ngày tại Xí nghiệp được mô tả như sau:
Hố thu gom
Bể điều hòa
Bể keo tụ
Bể tạo bông
Bể lắng 1
Bể Unitank
Bể lắng 2
Bể trung gian
Bồn lọc áp lực
Bể khử trùng
Nước sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A)
Nước thải
Máy nén khí
Bồn dung dịch NaOH
Bồn dung dịch Polymer
Bồn dung dịch NaClO
Bồn dung dịch PAC
Bể chứa bùn
Nước dư

Hình 3. 4. Sơ đồ công nghệ trạm xử lý nước thảiGIÁM  ĐỐC TÀI CHÍNH 
Văn Bích Phượng
NHÂN SỰ - HC
Ms. Hằng
KẾ TOÁN
Ms. Hà
CUNG ỨNG 
Ms.Phương
KINH DOANH
Ms. Uyên
GIÁM  ĐỐC ĐIÊU HÀNH 
     ThS.Nguyễn Thị Hồng Vân



[bookmark: _Toc5717175]Thuyết minh sơ đồ công nghệ:
Nước thải phát sinh từ Xí nghiệp gồm có 2 nguồn:
· Nguồn 1: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ công nhân, nhân viên trong thời gian làm việc. Lượng nước thải này sẽ được cho qua bể tự hoại 3 ngăn trước khi đưa về bể điều hòa.
· Nguồn 2: nước thải từ nhà ăn, lượng nước thải này sẽ được thu gom đưa về bể điều hòa.
Nước thải của 2 nguồn trên sẽ được trộn chung lại tại hố thu gom sau đó được đưa đến bể điều hòa.
Bể điều hòa được thiết kế đảm bảo thu gom toàn bộ lượng nước thải phát sinh. Bể còn có nhiệm vụ tiếp nhận và điều hòa về lưu lượng và nồng độ hữu cơ trong nước thải nhằm tránh gây quá tải cho vi sinh vật trong các bể phía sau. Bể điều hòa làm giảm kích thước và tạo chế độ làm việc ổn định cho các công trình phía sau, tránh hiện tượng quá tải. 
Bể keo tụ có nhiệm vụ trợ keo tụ các chất rắn lơ lửng nhờ vào quá trình tiếp xúc, phản ứng giữa hóa chất điều chỉnh pH là NaOH và hóa chất keo tụ với nước. Tại bể, được lắp đặt thiết bị khuấy trộn nhằm tăng hiệu quả cho phản ứng keo tụ. Tốc độ khuấy trộn của motor khuấy là 50 – 60 vòng/phút nhằm đảm bảo sự tiếp xúc tốt giữa hóa chất và nước.
Bể tạo bông có nhiệm vụ hình thành các bông cặn lớn từ các hạt keo nhỏ nhờ hóa chất trợ keo tụ Polymer được châm vào hòa trộn với nước thải, đảm bảo sự vận hành hiệu quả của bể lắng phía sau. Tốc độ của motor khuấy trong bể là 15 – 30 vòng/phút nhằm tạo sự tiếp xúc tốt giữa hóa chất và nước nhưng không phá vỡ bông cặn.
Bể lắng 1 Nước sau khi qua bể tạo bông sẽ hình thành bông cặn hình thành với kích thước lớn, có khả năng lắng nhanh và được cho chảy tràn qua bể lắng sơ cấp. Nước thải sau khi lắng, loại bỏ các tạp chất kích thước lớn tại bể lắng sơ cấp được chuyển đến bể xử lý sinh học Unitank với lưu lượng ổn định.
Bể Unitank có chức năng xử lý các chất hữu cơ có trong nước thải. Unitank là công nghệ hiếu khí xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính, quá trình xử lý liên tục và hoạt động theo chu kì. 
Nước thải sau khi được xử lý bằng bể unitank sẽ được đưa qua bể lắng 2.
Bể lắng 2 nước sau khi qua bể Unitank sẽ được đưa qua bể lắng 2 để lắng lượng bùn dư còn lại trong nước thải. Lượng bùn dư sẽ được đưa đến bể chứa bùn. 
Bể trung gian nước sau khi qua bể lắng 2 sẽ được đưa qua bể trung gian nhằm điều hòa lưu lượng nước trước khi đưa qua bồn áp lực.
Bồn lọc áp lực: nước sẽ tiếp xúc với các lớp vật liệu lọc bên trong bao gồm cát và than anthraxit. Tại đây, các chất lơ lửng khó lắng, ion Fe3+ chưa bị oxi hóa trước đó sẽ bị giữ lại đồng thời ngăn chặn các cặn có kích thước lớn hơn 50m, vi khuẩn và các chất gây nên mùi và màu.
Ưu điểm của vật liệu lọc này là không dùng bất kỳ hóa chất tái sinh nào cả, nếu muốn đẩy các chất bẩn bị giữ lại ra ngoài chúng ta chỉ cần rửa ngược bằng cách chuyển hướng đi của nước và sau đo rửa xuôi, như vậy các vật liệu lọc bên trong sẽ hoạt động trở lại bình thường.
Các bồn lọc này sau một thời gian làm việc, các chất bẩn sẽ bít kín các khe rỗng trong lớp vật liệu lọc làm tăng trở lực. Vì thế, sau thời gian làm việc, tiến hành súc rửa bồn lọc.
Nước sau khi ra khỏi bồn lọc tiếp tục tự chảy qua bể khử trùng.
Bể khử trùng Nước thải được châm hóa chất NaClO để tiêu diệt các loại vi sinh vật có hại, vi khuẩn gây bệnh trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.
Các thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống xử lý nước thải tại Xí nghiệp được mô tả qua bảng sau:
[bookmark: _Toc100683444][bookmark: _Toc105257284]Bảng 3. 1. Danh mục công trình hệ thống xử lý nước thải
	STT
	Công trình
	Thông số (L x B x H)
	Thể tích bể (m3)

	1
	Hố thu gom
	2,5 x 2,0 x 2,0
	10

	2
	Bể điều hòa
	4,6 x 2,6 x 4,5
	53,82

	3
	Bể phản ứng
	1,2 x 1,2 x 4,5
	6,48

	4
	Bể tạo bông
	1,2 x 1,2 x 4,5
	6,48

	5
	Bể lắng 1
	2,6 x 2,6 x 4,5
	30,42

	6
	Bể unitank
	8,8 x 1,6 x 4,5
	63,36

	
	
	4,6 x 2,8 x 4,5
	57,96

	
	
	4,6 x 2,8 x 4,5
	57,96

	7
	Bể lắng 2
	4,6 x 2,8 x 4,5
	57,96

	8
	Bể trung gian
	2,3 x 1,3 x 4,5
	13,455

	9
	Bồn lọc áp lực
	2 bồn
	

	10
	Bể khử trùng
	2,3 x 1,3 x 4,5
	13,455

	11
	Bể chứa bùn
	3,8 x 1,3 x 4,5
	22,23


[bookmark: _Toc100683445][bookmark: _Toc105257285]Bảng 3. 2. Danh mục các thiết bị hệ thống xử lý nước thải
	STT
	Công trình
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng
	Vị trí lắp đặt

	Bể thu gom
	
	
	

	1
	Bơm nước thải từ bể thu gom
	Loại bơm chìm, xuất xứ HCP – Taiwan
 Couling + Thanh trượt + xích kéo (Inox 304)
Q= 8.0 m3/h, H=8m
- Điện áp 1Hp,380V/3pha
	2 bộ
	Đặt chìm trong bể thu gom

	2
	Song chắn rác
	Lưu lượng: 8m3/h
- Vật liệu: inox 304
- Kích thước khe hở 5-10mm
	1 bộ
	Lắp trước bể thu gom

	Bể điều hòa
	
	
	

	3
	Bơm bể điều hòa
	Loại bơm chìm, xuất xứ HCP – Taiwan
 Couling + Thanh trượt + xích kéo (Inox 304)
Q= 8.0 m3/h, H=8m
- Điện áp 1Hp,380V/3pha
	2 bộ
	Đặt chìm trong bể điều hòa

	4
	Hệ thống đĩa phân phối khí thô
	Taiwan
- Loại: Diffusur dạng đĩa
- Vật liệu: EPDM
- Đường kính: 127 mm
- Lưu lượng tối đa: 5 m³/h
	1 hệ
	Đặt chìm trong bể điều hòa

	5
	Hệ thống đường ống phân phối khí
	VN/Taiwan
	1 hệ
	

	Bể keo tụ
	
	
	

	6
	Bơm định lượng PAC
	D&D – USA
- Q=120 l/h
 - Điện áp  0.2kw/220v/ 50Hz
	1 bộ
	Đặt tại phòng máy

	7
	Bơm định lượng hóa chất điều chỉnh pH
	D&D – USA
- Q=120 l/h
 - Điện áp 0.2kw/220V/ 50Hz
	1 bộ
	Đặt tại phòng máy

	8
	Bồn pha chế hóa chất
	- 500 Lít,PVC
- Motor khuấy 0.5Hp
	2 bộ
	Đặt tại phòng máy

	9
	Bộ khuấy trộn bể keo tụ 
	VN/Taiwan
PPR chịu nhiệt
	1 bộ
	Đặt tại phòng máy

	10
	Máy nén khí có kiểm định
	Fusheng – Taiwan
Công suất 2Hp, 380V-50Hz
	2 bộ
	Đặt tại phòng máy

	Bể tạo bông
	
	
	

	11
	Bơm định lượng hóa chất polymer 
	D&D – USA
- Q=120 l/h
 - Điện áp 0.2kw/220V/ 50Hz
	1 bộ
	Đặt tại phòng máy

	12
	Bồn pha chế hóa chất polymer
	Đông Vinh
- 500 Lít,PVC
- Motor khuấy 0.5Hp
	1 bộ
	Đặt tại phòng máy

	13
	Thiết bị khuấy trộn bể tạo bông
	VN/Taiwan
PPR chịu nhiệt
	1 bộ
	Đặt tại phòng máy

	Bể lắng 1
	
	
	

	14
	Bơm bùn bể lắng 1
	Loại bơm chìm, xuất xứ HCP – Taiwan
 Couling + Thanh trượt + xích kéo (Inox 304)
Q= 8.0 m3/h, H=8m
- Điện áp 1Hp,380V/3pha
	2 bộ
	Đặt chìm trong bể lắng 1

	Bể unitank
	
	
	

	15
	Máy thổi khí 
	Taiko – Japan 
Thông số kỹ thuật: 
-  Kiểu: root, 3 cam (lobes) 
-  Điện áp: 380V/3pha/ 50Hz; 20Hp
- Motor:  20Hp
	2 bộ
	Đặt tại phòng máy

	16
	Hệ thống đĩa phân phối khí tinh
	Taiwan
Loại: Diffuser dạng đĩa
Vật liệu: EPDM
Đường kính: 250 mm
Lưu lượng tối đa: 10 m³/h
	1 hệ
	Đặt trong bể Unitank

	17
	Hệ thống đường ống phân phối khí tinh
	VN/Taiwan
STK, PVC
	1 Hệ
	

	Bể lắng 2
	
	
	

	18
	Bơm bùn bể lắng 2
	Loại bơm chìm, xuất xứ HCP – Taiwan
 Couling + Thanh trượt + xích kéo (Inox 304)
Q= 8.0 m3/h, H=8m
- Điện áp 1Hp,380V/3pha
	2 bộ
	Đặt chìm trong bể lắng 2

	19
	Bơm định lượng PAC
	D&D – USA
- Q=120 l/h
 - Điện áp 0.2kw/220V/ 50Hz
	1 bộ
	Đặt tại phòng máy

	20
	bồn pha chế hóa chất PAC
	- 500 Lít,PVC
- Motor khuấy 0.5Hp
	1 bộ
	Đặt tại phòng máy

	Bể khử trùng
	
	
	

	21
	Bơm định lượng hóa chất khử trùng 
	D&D – USA
- Q=120 l/h
 - Điện áp 0,2kw/220V/ 50Hz
	1 bộ
	Đặt tại phòng máy

	22
	Bồn pha chế hóa chất khử trùng - CT04
	Đông Vinh
- 500 Lít, PVC
- Motor khuấy 0.5Hp
	1 bộ
	Đặt tại phòng máy

	Bồn lọc áp lực
	
	
	

	23
	Bồn Composite
	D&D – USA
Kích thước: 36x72 inch.
- Vật liệu:Composite gia cố sợi thủy tinh.
	02 bộ
	Đặt tại bồn áp lực

	24
	Sỏi đỡ - Cát thạch anh.
	VN
3 - 6 mm
	1,200 kg
	Đặt trong bồn áp lực

	25
	Than hoạt tính.
	VN
2 - 4mm, loại hoạt hóa ở 10000C
	700 kg
	Đặt trong bồn áp lực

	26
	Autovalve điều khiển súc rửa tự động
	USA
Q = 8m3/h, 220V/50Hz.
	02 bộ
	Đặt trong bồn áp lực

	27
	Bơm lọc áp lực
	CNP – Taiwan
 - Dạng trục ngang
- Đầu bơm Inox, thân bằng gang.
- Q= 8.0m3/h, H=35m
- Điện áp 5Hp, 380V/3pha
	02 bộ
	Đặt trong bồn áp lực


[bookmark: _Toc105256753][bookmark: _Toc98941589]2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 
Các máy móc sản xuất của Xí nghiệp may 6 trong quá trình sản xuất đều vận hành bằng điện, nên trong quá trình hoạt động không phát sinh khí thải. Đối với hoạt động cắt vải có phát sinh bụi gây tác động trực tiếp đến công nhân thực hiện hoạt động cắt vải, nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT. Chủ dự án thực hiện một số biện pháp để hạn chế tối đa những tác động của bụi, cụ thể như sau:
- Bố trí nhân công hút bụi thường xuyên trong khu vực nhà xưởng;
- Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động như như khẩu trang,…;
- Trang bị hệ thống thông gió chung cho toàn nhà xưởng để cải thiện vi khí hậu trong khu vực lao động;
- Trang bị quạt cục bộ cho công nhân;
- Bố trí giờ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý cho công nhân để đảm bảo sức khỏe cho công nhân làm việc;
- Không ăn, uống, hút thuốc ở nơi làm việc;
- Lắp đặt hệ thống máy lạnh, điều hòa không khí tại nhà xưởng.
[bookmark: _Toc98941590][bookmark: _Toc105256754]3. Công trình biện pháp lưu giữ, xử lý rác thải thông thường
[bookmark: _GoBack]Tại xí nghiệp có tiến hành xây dựng mới nhà chứa rác tập trung với tổng diện tích là 50m2 cạnh nhà xưởng số 04. Nhà chứa rác sẽ được phân chia thành nhà chứa rác thông thường chứa rác sản xuất, rác thải sinh hoạt có khả năng tái chế khoảng 40 m2 và nhà chứa rác thải nguy hại khoảng 10m2.
[bookmark: _Toc105256755]3.1. Rác thải sinh hoạt
Quy trình phân loại thu gom rác thải sinh hoạt sẽ được áp dụng tại Xí nghiệp cụ thể như sau:
- Rác thải sinh hoạt được nhân viên vệ sinh thu gom từ các thùng rác bố trí tại nhiều nơi như văn phòng, nhà vệ sinh và trong khuôn viên. Toàn bộ rác sinh hoạt được thu gom đến khu tập kết rác.
- Rác thải sinh hoạt được thu gom hàng ngày vào thời điểm tan ca chiều. Hoạt động thu gom rác thải được thực hiện bởi Chi nhánh dịch vụ môi trường thuộc Công ty cổ phần cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp theo Hợp đồng số 08.SD-2022/HĐ.DVMT giữa Công ty CP may Hữu Nghị và Công ty DOWASEN – Chi nhánh dịch vụ môi trường. Quy trình thu gom rác sinh hoạt được minh họa qua sơ đồ sau:
RÁC SINH HOẠT
Rác tái chế (Bọc nilong, giấy, nhựa, sắt thép …)
Rác không tái chế (Thực phẩm thải, hộp cơm …)
Thùng chứa rác
Thùng chứa rác
Nhà chứa rác
Điểm tập kết rác
Hợp đồng bán phế liệu
Hợp đồng chở ra bãi rác

[bookmark: _Toc100683550][bookmark: _Toc105257687]Hình 3. 5. Sơ đồ quy trình phân loại thu gom rác thải sinh hoạt
- Rác sinh hoạt: tại khu vực chứa rác sinh hoạt tập trung gồm 1 thùng rác có nắp đậy (240L/thùng). 
- Phân loại rác: Rác sinh hoạt từ nhà ăn, văn phòng làm việc của nhân viên thu gom về khu tập kết rác. Công tác phân loại sẽ được nhân viên vệ sinh tại công ty thực hiện, có bộ phận quản lý môi trường tại công ty giám sát, sau cuối ngày làm việc. Những thành phần rác tái chế sẽ thu gom tập trung về nhà chứa rác để hợp đồng bán phế liệu. Những thành phần không tái chế được sẽ thu gom tập trung về điểm tập kết rác để xe thu gom rác của Công ty Cổ phần cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp – Chi nhánh dịch vụ Môi trường thu gom vận chuyển về bãi rác xử lý. Tần suất thu gom rác thải sinh hoạt là 1 ngày/ lần.
[bookmark: _Toc105256756]3.2. Rác thải sản xuất   
Rác thải phát sinh từ quá trình sản xuất được thu gom từ các thùng rác 60 lít tại phân xưởng sản xuất sau đó nhân viên vệ sinh thu gom và lưu chứa tại khu vực tập kết rác. Sau đó các chất thải này sẽ được thu gom về nhà chứa rác sản xuất tập trung được xây dựng mới cạnh nhà xưởng số 04. Tại đây, loại rác thải có thể tái chế Công ty sẽ thu gom lại và bán cho các đơn vị khác có chức năng, loại rác thải không tái chế được sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định.
Quy trình thu gom rác thải sản xuất được áp dụng trong giai đoạn hoạt động của Xí nghiệp được thể hiện qua sơ đồ sau: 
Rác thải sản xuất
Thùng rác
Khu vực tập kết rác sản xuất của các nhà xưởng
Bán hoặc hợp đồng với đơn vị có chức năng


[bookmark: _Toc100683551][bookmark: _Toc105257688]Hình 3. 6. Sơ đồ quy trình thu gom rác thải sản xuất
- Rác thải sản xuất phát sinh sẽ được thu gom và vận chuyển về chứa rác tập trung của Xí nghiệp có diện tích khoảng 50m2.
- Các loại rác thải sản xuất như vải vụn, chỉ vụn, … sẽ được thu gom và bán lại  cho Hộ kinh doanh – Lê Dương Nghĩa Hiệp theo hợp đồng số 01 – HN/NH/2019.
Riêng khối lượng bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt sẽ được bơm về bể chứa bùn thể tích 22,23m3 để lưu trữ, sau đó sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định.
[bookmark: _Toc98941591][bookmark: _Toc105256757]4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý CTNH
Chủ đầu tư cam kết thực hiện các biện pháp thu gom, lưu chứa, phân loại, vận chuyển theo quy định:
- Thực hiện phân loại, tách riêng rác thải nguy hại với các loại chất thải thông thường khác.
- Xây dựng kho chứa CTNH riêng biệt, kín đáo đảm bảo tránh mưa, tránh nắng, có dán biển cảnh báo CTNH theo đúng quy định.
- Các thùng rác chuyên dụng để chứa rác thải nguy hại sẽ được bố trí tại văn phòng làm việc, phòng kỹ thuật. (Có nắp đậy, dấu hiệu phân biệt và cảnh báo).
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- Hợp đồng vận chuyển với Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị TP. Hồ Chí Minh để thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định theo Hợp đồng số 4565/HĐ.MTĐT-NH/21.4.VX ngày 22 tháng 4 năm 2021. Tần suất thu gom 01 lần/năm.
- Lập Sổ chủ nguồn chất thải nguy hại khi Dự án vận hành chính thức.
Quy trình thu gom, xử lý CTNH được áp dụng trong giai đoạn hoạt động của Xí nghiệp cụ thể như sau:






Rác thải nguy hại
Thùng rác nguy hại
Nhân viên thu gom
Khu vực tập kết
Hợp đồng với các đơn vị có chức năng
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[bookmark: _Toc100683552][bookmark: _Toc105257689]Hình 3. 7. Sơ đồ quy trình thu gom rác thải nguy hại.
Rác nguy hại từ các phòng ban, bảo trì, phòng QC, phòng Nghiên cứu & Phát triển, …được chứa vào các thùng rác 60 lít, đến cuối ngày sẽ có nhân viên chuyển xuống nhà chứa rác:
- Cặn dầu truyền nhiệt, nhớt (17 02 03) được cho vào can riêng biệt có nhãn.
- Bóng đèn huỳnh quang (16 01 06) được cho vào hộp giấy có nhãn.
- Bao tay đã qua sử dụng có dính hóa chất, vải dính dầu nhớt (mã số CTNH: 18 02 01) cho vào bao nilon chuyên dụng, đóng hộp bằng giấy carton, có dán nhãn.
Toàn bộ được nhân viên vệ sinh của công ty chuyển xuống nhà chứa rác nguy hại 10 m2; tại khu nhà chứa sẽ tiếp cho vào thùng nhựa cứng, chuyên dụng có nắp đậy, gồm 5 thùng rác tương ứng với 5 loại rác thải nguy hại; nền khu nhà có xây các gờ phân loại, ngăn cách trách rò rỉ ra bên ngoài.
· Khu tập kết rác
Đối với rác thải công nghiệp, công ty cam kết thực hiện xử lý đúng theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.
Công ty sẽ quy hoạch khu tập kết rác riêng của nhà xưởng trên khuôn viên xây dựng Dự án. Tại đây, rác thải sinh hoạt, rác thải sản xuất và chất thải nguy hại được phân theo từng loại và lưu giữ ở những vị trí riêng biệt. 
Các loại rác thải đưa đến phòng tập kết rác đều được lưu chứa trong các thùng có nắp đậy với dung tích sử dụng lớn và được dán các dấu hiệu phân biệt, cảnh báo rõ ràng cho người tiếp xúc trực tiếp.
Phòng tập kết rác được xây dựng kín với mái che và cửa ra vào nhưng vẫn đảm bảo chế độ thông thoáng tạo ra từ các quạt hút gió. Thường xuyên phun các loại thuốc chống ruồi muỗi ở khoảng liều lượng thích hợp vào khu vực này để ngăn chặn không cho chúng phát triển.
Thiết kế nhà chứa rác 
- Nhà chứa rác thải thông thường: nhà chứa rác mái che bằng mái tôn khung thép , giới hạn xung quanh tôn. Sàn có xi măng dày 15cm, vị trí thuận tiện cho xe vận chuyển rác vào lấy rác. 
- Nhà chứa rác thải nguy hại: Nhà chứa rác nguy hại có mái che bằng mái tôn, xung quanh giới hạn bằng tường bao xây bằng gạch dày 220mm. Sàn được trám bằng xi măng dày 15cm, mặt sàn bảo đảm kín khít, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. Có mái che kín nắng mưa cho toàn bộ khu vực CTNH. 
- Vị trí phòng chứa rác thải
Nhà chứa rác thải thông thường và rác thải nguy hại được đặt ở phía Đông Bắc của xí nghiệp, cạnh nhà xưởng số 04.
- Diện tích
Nhà chứa rác thải thông thường: S = 40m2
Nhà chứa rác thải nguy hại: S = 10m2
[bookmark: _Toc100683553][bookmark: _Toc105257286]Bảng 3. 8. Các công trình thu gom, lưu chứa rác thải
	Stt
	Công trình
	Số lượng
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật
	Đặc tính kỹ thuật

	1
	Phòng tập kết rác
	2
	Cái
	40; 10m2
	Gạch thẻ, mái tôn

	2
	Thùng chứa rác thải sinh hoạt
	4
	Cái
	660lít/cái
	Nhựa PVC

	3
	Thùng chứa rác thải sản xuất
	6
	Cái
	660lít/cái
	Nhựa PVC

	4
	Thùng chứa rác thải nguy hại
	5
	Cái
	60lít/cái
	Nhựa PVC

	5
	Thùng chứa rác thải tại các khu vực sản xuất và phòng ban
	20
	Cái
	15lít/cái
	Nhựa PVC

	6
	Bể chứa bùn thải từ trạm XLNT
	1
	Bể
	22,23m3
	Bê tông


[bookmark: _Toc98941592][bookmark: _Toc105256758]5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
Các công trình giảm thiểu tiếng ồn và rung trong quá trình vận hành của Xí nghiệp gồm:
- Lắp đệm chống rung cho các máy móc thiết bị có độ rung cao.
- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị. Thông thường chu kỳ bảo dưỡng đối với thiết bị mới là 4 – 6 tháng/lần
- Lò hơi được đặt trong nhà để thiết bị riêng
- Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho người lao động như trang bị khẩu trang, găng tay, nút tai chống ồn,…
- Định kỳ kiểm định lò hơi trong quá trình hoạt động của Xí nghiệp.
[bookmark: _Toc105256759][bookmark: _Toc98941593]6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 
6.1. Đối với sự cố cháy nổ
Hoạt động may mặc là nơi có nguy cơ cao xảy ra sự cố cháy nổ, để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sản xuất, chủ đầu tư dự án sẽ phải áp dụng các biện pháp phòng chống sự cố cháy nổ một cách nghiêm ngặt như sau:
- Công ty hết sức chú trọng đến vấn đề này ngay từ lúc đầu thành lập bằng cách áp dụng đồng bộ các biện pháp về kỹ thuật, tổ chức huấn luyện, tuyên truyền giáo dục và pháp chế.
- Thiết kế hệ thống báo cháy tự động sử dụng các đầu dò khói, còi báo cháy và chữa cháy vách tường bằng hệ thống đầu phun nước tự động (automatic sprinklers) cho nhà xưởng và các khu vực dễ phát sinh cháy. 
- Các hạng mục công trình trong Xí nghiệp phải được nghiệm thu PCCC của cơ quan chức năng trước khi đưa vào sử dụng. Dự án đã được thẩm duyệt PCCC theo giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 260/TD – PCCC. Các thiết bị, hệ thống được trang bị tại dự án cụ thể:
+ Hệ thống báo cháy.
+ Hê thống chữa cháy tự động.
+ Bình chữa cháy lưu động: bố trí tại các khu vực như phòng máy thiết bị,  phòng máy bơm, tại mỗi hộp vòi chữa cháy.
- Thành lập đội PCCC cơ sở để chủ động phối hợp với cơ quan PCCC khi có sự cố xảy ra.
- Tại các khu vực trong Xí nghiệp đều được trang bị những bình chữa cháy cầm tay, được kiểm tra định kỳ nhằm đảm bảo khả năng dập tắt những đám cháy xảy ra tại từng khu vực.
- Công ty sẽ trang bị 2 máy bơm chữa cháy động cơ điện hoạt động đồng thời Q = 216m3/h, H = 80m; 1 máy bơm chữa cháy động cơ máy dầu (diesel) dùng làm máy bơm dự phòng khi bơm chính là bơm động cơ điện không hoạt động do sự cố Q = 432m3/h, H = 80m; 1 máy bơm bù áp nhằm duy trì áp lực cho mạng đường ống Q = 10m3/h, H = 90m để nâng cao hiệu quả chữa cháy khi xảy ra cháy nổ.
- Cấm hút thuốc, cấm sử dụng lửa trần trong phạm vi nhà xưởng, kho vật liệu.
- Xây dựng nội quy PCCC riêng, đảm bảo mọi công nhân phải nghiêm túc thực hiện.
- Xây dựng các tình huống cháy phù hợp và diễn tập PCCC để chủ động khi xảy ra sự cố.
- Hệ thống phòng cháy tự động phải luôn sẵn sàng hoạt động.
- Thiết kế, xây dựng nhà xưởng phù hợp với yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Nội dung chủ yếu của việc đảm bảo này được vận dụng cụ thể đối với nhà xưởng như sau:
+ Đường nội bộ trong khu vực của dự án đảm bảo xe cứu hóa có thể đi vào, đảm bảo tia nước phun từ vòi rồng của xe cứu hỏa có thể khống chế được bất kỳ lửa phát sinh ở vị trí nào trong công ty.
+ Sắp xếp bố trí các máy móc thiết bị trật tự, gọn và khoảng cách an toàn cho công nhân làm việc khi có cháy nổ xảy ra.
+ Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa phải được bố trí thật an toàn.
+ Đảm bảo các thiết bị máy móc không để rò rỉ dầu mỡ.
+ Cách ly các công đoạn dễ cháy xa các khu vực khác.
+ Giảm tới mức thấp nhất lượng chất cháy nổ trong khu vực.
6.2. Đối với sự cố nổ vỡ lò hơi
Nhận thấy những tác hại nghiêm trong của sự cố, công ty đặc biệt chú đến công tác an toàn lo hơi, cụ thể công ty sẽ thực hiện các biện pháp phòng tránh như sau:
- Đầu tư đúng mức cho công tác an toàn lò hơi, lựa chọn nhà cung cấp lò uy tính, lò chất lượng, thiết lập chế độ an toàn tự động chống áp cho lò hơi.
- Thực hiện kiểm định lò hơi và phải được cấp giấy chứng nhận an toàn lò hơi trước khi đưa vào sử dụng. Và thực hiện kiểm định định kỳ theo đúng quy định của Luật An toàn Lao động. (Lò hơi: 2 năm/lần; Ống góp hơi: 2 năm/lần; Đồng hồ áp kế: 1 năm/lần).
- Công nhân vận hành lò hơi phải được đào tạo chuyên môn vận hành lò hơi, phải nắm vững cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lò. Vận hành theo đúng qui trình kỹ thuật hướng dẫn đặt tại nơi làm việc. Trong quá trình vận hành thường xuyên theo dõi giám sát, kiểm tra các thông số lò hơi như đồng hồ áp kế, mực nước ống thuỷ, các vale hơi chính, vale cấp nước, vale xả cặn đáy, …
- Công nhân phải được đào tạo về an toàn lao động, phải được cấp thẻ hoàn thành lớp huấn luyện vận hành an toàn lò hơi trước khi giao việc. Xây dựng quy định về an toàn riêng cho khu vực lò hơi để quản lý cũng như những người trực tiếp vận hành nghiêm túc thực hiện.
- Phải xử lý nước cấp đạt chất lượng trước khi cấp vào lò hơi.
- Các tiêu chuẩn lò hơi áp dụng cho lò hơi.
+ TCVN 6153:1996 - Bình chịu áp lực yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo.
+ TCVN 6154:1996 - Bình chịu áp lực yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo, phương pháp thử.
+ TCVN 6155:1996 - Bình chịu áp lực yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa.
+ TCVN 6156:1996 - Bình chịu áp lực yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử.
7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (Không có)
8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM
Đến hiện tại, hoạt động sản xuất của Xí nghiệp may 6 – Sa Đéc thuộc Công ty Cổ phần may Hữu Nghị vẫn hoạt động ổn định và không thay đổi so với thời điểm được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Quyết định số 443/QĐ-UBND- HC ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp).
9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp 
Xí nghiệp may 6 – Sa Đéc thuộc Công ty Cổ phần may Hữu Nghị đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cấp giấy phép số 65/GP-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2017 về việc xả nước thải vào nguồn nước. Đến thời điểm hiện tại, Xí nghiệp may 6 hoạt động ổn định và không có thay đổi về phương thức vận hành, công suất và phương thức xả nước thải so với thời điểm được cấp phép.
10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học
	Xí nghiệp may 6 – Sa Đéc thuộc Công ty Cổ phần may Hữu Nghị hoạt động trong lĩnh vực may mặc, đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 445/QĐ-UBND-HC ngày 20 tháng 5 năm 2019. Trong quá trình thi công xây dựng nhà xưởng cũng như quá trình vận hành của dự án đến nay không gây ảnh hưởng nhiều đến môi trường sinh thái trong khu vực. Hoạt động dự án chủ yếu phát sinh nước thải (nước thải sinh hoạt và nước thải từ nhà ăn công nhân), hiện tại, Công ty Cổ phần may Hữu Nghị đã đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo cam kết tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt. Dự án không gây phát hủy thành phần môi trường cũng như kết cấu đa dạng sinh học trong khu vực, do đó không phải thực hiện phương án cải tạo phục hồi môi trường.
[bookmark: _Toc98941594]

[bookmark: _Toc105256760]CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc98941595]
[bookmark: _Toc105256761]1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
- Lượng nước xả thải của Xí nghiệp may 6 – Sa Đéc là nước thải sinh hoạt và nước thải từ nhà ăn của công nhân tại xí nghiệp.
- Lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép là 120m3/ngày.đêm (5m3/giờ).
- Dòng nước thải là 01 dòng tại hố ga thoát nước sau hệ thống xử lý nước thải.
- Giới hạn thông số, nồng độ các chất ô nhiễm xả thải căn cứ theo QCVN 14:2008/BTNMT – cột A, hệ số K = 1,0.
[bookmark: _Toc105257287]Bảng 4. 1. Giới hạn thông số ô nhiễm theo dòng nước thải
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 14:2008/BTNMT
Cột A 

	1 
	pH 
	-
	5 - 9

	2 
	BOD5 20°C 
	mg/L
	30

	3 
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/L
	50

	4 
	Tổng chất rắn hòa tan
	mg/L
	500

	5 
	Sunfua (tính theo H2S)
	mg/L
	1,0

	6 
	Amoni (tính theo N)
	mg/L
	5

	7 
	Nitrat (NO3-) (tính theo N)
	mg/L
	30

	8 
	Dầu mỡ động, thực vật
	mg/L
	10

	9 
	Tổng các chất hoạt động bề mặt
	mg/L
	5

	10 
	Phosphat (PO43-) (tính theo P)
	mg/L
	6

	11 
	Tổng Coliforms
	MPN/100mL
	3.000


- Vị trí xả thải: hố ga thoát nước thải đã xử lý tại Xí nghiệp may 6 – Sa Đéc, số 17, Quốc lộ 80, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Tọa độ vị trí xả nước thải tại điểm đấu nối vào hệ thống cống thoát nước chung trên Quốc lộ 80 (theo Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30) được xác định như sau: X(m) = 1137906; Y(m) = 581979. 
- Phương thức và chế độ xả thải: Xả bằng hình thức tự chảy, chu kỳ xả là liên tục, thời gian xả thải là 24 giờ/ngày.đêm.
- Nguồn tiếp nhận nước thải là kênh Rạch Rắn.
[bookmark: _Toc105256762][bookmark: _Toc98941596]2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 
Hoạt động của Xí nghiệp may 6 – Sa Đéc không phát sinh khí thải nên không thực hiện nội dung xin cấp phép đối với khí thải.
[bookmark: _Toc105256763][bookmark: _Toc98941597]3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 
Không có.
[bookmark: _Toc98941598][bookmark: _Toc105256764]4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại (nếu có).
Không có.
[bookmark: _Toc98941599][bookmark: _Toc105256765]5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất (nếu có).
Không có.
[bookmark: _Toc98941600]
CHƯƠNG V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

[bookmark: _Toc105256766]1. Kết quản quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải
Trong thời gian bắt đầu đi vào vận hành chính thức, hàng năm, Công ty Cổ phần may Hữu Nghị đều thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ theo kế hoạch của báo cáo Đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Kết quả phân tích mẫu nước thải sau khi đã được xử lý qua trạm xử lý nước thải tập trung của Xí nghiệp được thể hiện qua bảng sau:



Bảng 5. 1. Kết quả phân tích mẫu nước thải sau khi xử lý
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 14:2008/BTNMT 
(Cột A)

	
	
	
	Năm 2020
	Năm 2021
	

	
	
	
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4
	

	1
	pH 
	-
	7,81
	8,50
	7,10
	7,25
	7,13
	7,13
	-
	7,17
	5 - 9

	2
	BOD5 20°C 
	mg/L
	25
	10
	89
	11
	28
	12
	-
	10
	30

	3
	COD 
	mg/L
	36
(RDL=40)
	13
	123
	18
	44
	17
	-
	16
	-

	4
	Amoni (tính theo N) 
	mg/L
	3,35
	0,20
	4,65
	31,38
	17,05
	6,26
	-
	3,11
	5

	5
	Phosphat (tính theo P) 
	mg/L
	1,91
	4,95
	3,44
	1,51
	0,70
	0,61
	-
	1,53
	6

	6
	Dầu mỡ động, thực vật 
	mg/L
	KPH
(RDL=1,1)
	KPH
(MDL=
0,3)
	KPH
(MDL=0,3)
	KPH
(MDL=
0,3)
	KPH
(MDL=
0,3)
	KPH
(MDL=
0,3)
	-
	KPH
(MDL=
0,3)
	10

	7
	Nitrat (tính theo N) 
	mg/L
	17,3
	0,6
	1,0
	0,4
	1,7
	1,3
	-
	8,7
	30

	8
	Tổng chất rắn hòa tan 
	mg/L
	928
	1835
	316
	411
	243
	139
	-
	150
	500

	9
	TSS
	mg/L
	12
(RDL=15)
	8
	57
	KPH
(MDL=5)
	5
	19
	-
	KPH
(MDL=5)
	50

	10
	Sunfua (tính theo H2S) 
	mg/L
	0,008
(RDL=
0,015)
	KPH
(MDL=
0,005)
	0,518
	0,008
	0,268
	0,012
	-
	KPH
(MDL=
0,005)
	1

	11
	Thủy ngân
	mg/L
	0,000047
	0,000048
	0,00011
	0,00005
	KPH
(MDL=
1,3×10-7)
	KPH
(MDL=
0,0003)
	-
	KPH
(MDL=
0,0003)
	-

	12
	Arsen
	mg/L
	0,0017
(RDL=
0,0030)
	0,0016
	0,0015
	0,0016
	0,0017
	KPH
(MDL=
0,002)
	-
	0,0011
	-

	13
	Coliforms 
	MPN/100mL
	<3
(MDL=3)
	43
	11×105
	230
	24×104
	2400
	-
	91
	3.000

	14
	Chì 
	mg/L
	<0,0020
	< 0,0020
	< 0,0020
	0,0013
	0,0015
	KPH
(MDL=
0,003)
	-
	KPH
(MDL=
0,003)
	-

	15
	Cadimi 
	mg/L
	<0,00020
	< 0,00020
	< 0,00020
	0,0003
	KPH
(MDL=
2×10-7)
	KPH
(MDL=
0,0002)
	-
	KPH
(MDL=
0,0002)
	-


Ghi chú: Quý 3 của năm 2020, Công ty không thực hiện lấy mẫu giám sát là do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Công ty Cổ phần may Hữu Nghị								35
Xí Nghiệp May 6 – Sa Đéc

Qua bảng tổng hợp kết quả phân tích chất lượng nước thải sau khi xử lý tại Xí nghiệp may 6 – Sa Đéc cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu phân tích đều đạt yêu cầu quy định tại QCVN 14:2008/BTNMT – cột A. Tuy nhiên, vào các thời điểm trong năm, có một vài chỉ tiêu sau khi xử lý qua hệ thống xử lý nước thải vẫn vượt tiêu chuẩn cho phép QCVN 14:2008/BTNMT, nhưng chỉ số vượt không cao. Chủ yếu là hàm lượng Coliform, chất rắn hòa tan và Amoni – tính theo N, đây cũng là đặc thù chung của nước thải sinh hoạt.
Theo kết quả quan trắc thể hiện như trên thì vào một số thời điểm hàm lượng coliforms, Amoni – tính theo N và chất rắn hòa tan sau khi xử lý còn cao hơn so với quy chuẩn cho phép. Hướng xử lý đối với các thông số này như sau:
- Đối với thông số coliforms khi hàm lượng cao hơn so với quy chuẩn cho phép thì cần bổ sung thêm dung dịch khử trùng để xử lý hàm lượng coliforms.
- Đối với thông số Amoni – tính theo N, để giảm thiểu hàm lượng chất này thì giải pháp hữu hiệu nhất là bổ sung chế phẩm sinh học trong quá trình xử lý. Chủng loại và hàm lượng chế phẩm sinh học sẽ được nhân viên vận hành hệ thống xử lý tính toán và đề xuất với công ty để sử dụng, tùy thuộc vào hàm lượng Amoni còn tồn dư.
- Đối với thông số tổng chất rắn hòa tan, hướng xử lý chủ yếu là gia tăng thời gian hoạt động của bể lắng 2 để đảm bảo lắng lọc đạt yêu cầu theo quy chuẩn hiện hành.  
Công ty bố trí nhân viên vận hành định kỳ kiểm tra và theo dõi giá trị các thông số ô nhiễm qua kết quả quan trắc định kỳ để kịp thời đề xuất các giải pháp điều chỉnh hoạt động vận hành trạm xử lý nước thải cho phù hợp. Đảm bảo nước thải sau khi xử lý tại hệ thống xử lý nước thải của dự án đạt yêu cầu theo QCVN 14:2008/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
[bookmark: _Toc105256767]2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải
Hoạt động của Xí nghiệp may 6 – Sa Đéc không phát sinh khí thải, nên chương trình giám sát và báo cáo môi trường định kỳ của Công ty không thực hiện nội dung này.
[bookmark: _Toc105256768]3. Kết quả quan trắc môi trường trong quá trình lập báo cáo 
Xí nghiệp may 6 – Sa Đéc đã thực hiện chương trình quan trắc chất thải định kỳ hàng năm theo kết quả thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt nên không thực hiện nội dung quan trắc môi trường tại thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.
[bookmark: _Toc98941614]

[bookmark: _Toc105256769]CHƯƠNG VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

[bookmark: _Toc105256770]1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
Dự án Xí nghiệp may 6 – Sa Đéc của Công ty Cổ phần may Hữu Nghị đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 443/QĐ-UBND-HC ngày 20 tháng 5 năm 2019 theo quy định Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/02/2015 quy định quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Công trình bảo vệ môi trường của dự án được đầu tư là hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt với công suất 120 m3/ngày.đêm.
Căn cứ theo quy định Phụ lục 2 dòng 89 cột 4 của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 05 năm 2019. Xí nghiệp may 6 không thuộc đối tượng phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.
Ngoài ra, dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Giấy phép số 50/GP-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2017) với thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp phép.
Sau khi đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, Xí nghiệp may 6 – Sa Đéc thuộc Công ty Cổ phần may Hữu Nghị đã đi vào hoạt động và vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải và không thay đổi như đã được cấp phép. Do đó, báo cáo không đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm cho dự án.
1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý chất thải
Xí nghiệp may 6 – Sa Đéc hiện đang hoạt động ổn định và là đối tượng phải thực hiện quan trắc chất thải bổ sung đối với cơ sở đang hoạt động quy định tại khoản 1 điều 20 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 
Việc quan trắc chất thải bổ sung tại Xí nghiệp may 6 – Sa Đéc được thực hiện đối với nước thải để đánh giá hiệu quả vận hành của hệ thống xử lý nước thải tại dự án. Kế hoạch quan trắc là lấy mẫu đơn đối với nước thải, được thực hiện trong 05 ngày liên tục, kế hoạch dự kiến lấy mẫu như sau:
+ Thời gian:
Đợt 1: ngày 27/6/2022
Đợt 2: ngày 28/6/2022
Đợt 3: ngày 29/6/2022
Đợt 4: ngày 30/6/2022
Đợt 5: ngày 01/7/2022
+ Vị trí lấy mẫu quan trắc: 
- 01 điểm tại hố ga đầu vào trạm xử lý nước thải của dự án;
- 01 điểm tại hố ga sau khi xử lý, nơi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung trên Quốc lộ 80.
+ Thông số giám sát: Lưu lượng nước thải, pH, BOD5, COD, TSS, tổng N, Amoni (NH4+ tính theo N), tổng P, tổng Coliforms. 
+ Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT cột A.
+ Tổ chức thực hiện lấy và phân tích mẫu: Công ty sẽ lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo qui định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP. Đơn vị dự kiến phối hợp thực hiện là Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Đồng Tháp.
[bookmark: _Toc105256771]2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc105256772]2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ
Trong quá trình hoạt động, Công ty thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ theo kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 4435/QĐ-UBND-HC ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Báo cáo kết quả quan trắc định kỳ về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, quản lý. Cụ thể như sau:
Giám sát nước thải
[bookmark: _Toc1141413]Vị trí giám sát:
- 01 điểm tại hố ga dẫn ra hố ga trên Quốc lộ 80.
- 01 điểm tại hố ga nước đầu vào của trạm XLNT.
Tần suất giám sát: 01 lần /03 tháng.
Thông số giám sát: Lưu lượng nước thải, pH, BOD5, COD, SS, tổng N, Amoni (NH4+ tính theo N), tổng P, tổng Coliforms.
Quy chuẩn so sánh: QCVN QCVN 14:2008/BTNMT, cột A.
[bookmark: _Toc105256773]2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải
Xí nghiệp may 6 thuộc Công ty CP may Hữu Nghị không thuộc nhóm đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động theo quy định.
[bookmark: _Toc105256774]2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở.
Không có
[bookmark: _Toc105256775]3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm
Chi phí dự kiến cho việc thực hiện quan trắc môi trường hàng năm là khoảng 25.000.000 đồng.


[bookmark: _Toc105256776]Chương VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ
	
Kể từ khi được cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Xí nghiệp may 6 – Sa Đéc thuộc Công ty CP may Hữu Nghị bắt đầu vận hành ổn định đến thời điểm hiện tại. Trong thời gian vận hành, Công ty không để xảy ra vi phạm các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường cũng như không bị thanh tra, kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.


[bookmark: _Toc105256777]Chương VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường
 Chủ đầu tư cam kết tất cả số liệu và nôi dung được trình bày trong quá trình thực hiện báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án là hoàn toàn chính xác, trung thực theo đúng thực tế và hiện trạng hoạt động của dự án.
- Cam kết tuân thủ các qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường
Trong quá trình hoạt động, Chủ đầu tư cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo xử lý các nguồn gây ô nhiễm đạt các qui chuẩn bảo vệ môi trường tương ứng trong suốt quá trình hoạt động. Cụ thể:
- Đối với chất lượng môi trường không khí xung quanh đảm bảo đạt theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2013/BTNMT;
- Đối với tiếng ồn đảm bảo đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 24:2016/BYT;
- Đối với chất lượng khí thải đảm bảo đạt theo cột B quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 21:2009/BTNMT; QCVN 19:2009/BTNMT;
- Đối với nước thải đảm bảo đạt cột A Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT; 
- Thực hiện đúng quy định công tác quản lý CTR-CTNH;
- Thực hiện các yêu cầu của báo cáo và Giấy phép Môi trường được cấp phép.


[bookmark: _Toc105256778]PHỤ LỤC BÁO CÁO

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương;
- Giấy tờ về đất đai hoặc bản sao hợp đồng thuê đất để thực hiện cơ sở theo quy định của pháp luật;
- Bản vẽ hoàn công công trình BVMT, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật;
- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường;
- Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở
- Bản sao báo cáo ĐTM (trừ dự án được phê duyệt theo quy định của Luật BVMT) và bản sao quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM của dự án; các GPMT thành phần (nếu có).
Công ty Cổ phần may Hữu Nghị		43
Xí Nghiệp May 6 – Sa Đéc
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